
Mã SV Họ tên Tên HP Phòng thi Điểm trước PK Điểm PK Lý do thay đổi điểm Số công văn

31231020182 Nguyễn Anh Khoa Kinh tế lượng B2-301 1.5 1.5 Không thay đổi 81

31231022155 Nguyễn Thành Danh Kinh tế lượng B2-301 4.5 4.5 Không thay đổi 81

31231024338 Cao Khánh Tường Kinh tế lượng B2-306 7.5 7.5 Không thay đổi 81

31231025226 Trương Thị Ngọc Ánh Kinh tế lượng B2-301 3.5 3.5 Không thay đổi 81

31211020112 Nguyễn Ngọc Hân Tối ưu hóa B2-308 3 3 Không thay đổi 80

31231022760 Trần Minh Minh Tối ưu hóa B2-308 8 8 Không thay đổi 80

31231023577 Diệp Tấn Khoa Tối ưu hóa B2-308 7.5 7.5 Không thay đổi 80

31231024338 Cao Khánh Tường Tối ưu hóa B2-310 8.5 8.5 Không thay đổi 80

31231024869 Trương Yến Thanh Tối ưu hóa B2-310 6.5 6.5 Không thay đổi 80

31231024727 Nguyễn Minh Quân Tối ưu hóa B2-311 2 2 Không thay đổi 79

31221022073 Nguyễn Thị Ngọc Quế Kinh tế lượng B2-211 5 5 Không thay đổi 82

31221024553 Hoàng Tiến Học Kinh tế lượng B2-206 5 5 Không thay đổi 82

31221025851 Huỳnh Vũ Thục Đoan Kinh tế lượng B2-206 5.5 5.5 Không thay đổi 82

31221025851 Nguyễn Trần Thục Quyên Kinh tế lượng B2-211 2 2 Không thay đổi 82

31221023920 Huỳnh Mạnh Huy Kinh tế lượng B2-206 3.5 3.5 Không thay đổi 101

31231022732 Huỳnh Minh Tâm Kinh tế lượng B2-306 3.5 3.5 Không thay đổi 138

31231026434 Nguyễn Huỳnh Ngọc Nhi Tối ưu hóa B2-311 6 6 Không thay đổi 210

31241026135 Trần Thị Anh Thư Toán dành cho kinh tế và quản trị B2-410 5.5 5.5 Không thay đổi 259

31231020978 Nguyễn Anh Quân Thông tin chi phí phục vụ ra quyết định BOX 1 3.5 3.5 Không thay đổi 264

31231020493 Nguyễn Bảo Trân Tài chính DN BOX 23 6.4 6.4 Không thay đổi 290

31231026976 Hà Thị Ngọc Ánh Tài chính DN BOX 23 4.8 4.8 Không thay đổi 290

31221022028 Dương Nhật Tiến ERP BOX 11 7.2 7.2 Không thay đổi 289

31231023747 Lê Ngọc Linh Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-507 6.6 6.6 Không thay đổi 12

31231025983 Phạm Nguyễn Mỹ Hoa Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-103 6.1 6.1 Không thay đổi 13

31231021452 Phạm Phương Nhi Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-511 6.9 6.9 Không thay đổi 16

31231025671 Võ huỳnh Ngọc Hân Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-512 6.6 6.6 Không thay đổi 17

31221022164 Trần Lê Hoài Đăng Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-101 5.9 5.9 Không thay đổi 18

31231020020 Nguyễn Thị Phương Thanh Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-507 6.8 6.8 Không thay đổi 19

35241020002 Khương Bành Minh Hào Kỹ năng viết TATM5 B1-801 2 2 Không thay đổi 20

35241020134 Lê Thị Lệ Kỹ năng viết TATM5 B1-801 3.5 3.5 Không thay đổi 20

35241020684 Lê Thị Trường An Kỹ năng viết TATM5 B1-801 5 5 Không thay đổi 20

31231022822 Cao  Nguyễn Thu Hằng Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-103 5.2 5.2 Không thay đổi 73

31231027283 Trần Thảo Nguyên Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-512 5.6 5.6 Không thay đổi 74

31231024770 Nguyễn Minh Hiếu Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-507 7.5 7.5 Không thay đổi 75

31231022477 Trần Thị Quỳnh Hương Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-511 6.3 6.3 Không thay đổi 76

31231026613 Phan Ngọc Thảo Vy Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-104 7.2 7.2 Không thay đổi 77

35241020016 Lê Thị Hồng Thủy Kỹ năng viết TATM5 B1-801 3 3 Không thay đổi 78

35241020056 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Kỹ năng viết TATM5 B1-801 4 4 Không thay đổi 78

35241020114 Hà Văn Thanh Kỹ năng viết TATM5 B1-801 4 4 Không thay đổi 78

35241020362 Nguyễn Hoàng Trương Huy Kỹ năng viết TATM5 B1-801 2.5 2.5 Không thay đổi 78

35241020431 Trần Thị Phương Thùy Kỹ năng viết TATM5 B1-801 2 2 Không thay đổi 78

35241020641 Nguyễn Phi Yến Kỹ năng viết TATM5 B1-801 3 3 Không thay đổi 78

35241020787 Lại Xuân Sơn Kỹ năng viết TATM5 B1-801 4 4 Không thay đổi 78

31231023726 Phạm Song Gia Bình Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-103 7.1 7.1 Không thay đổi 104

31231024272 Trần Vĩnh Phúc Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-103 6.9 6.9 Không thay đổi 105

35241020014 Nguyễn Nhật Anh Kỹ năng viết TATM5 B1-801 3 3 Không thay đổi 106

35241020136 Huỳnh Lê Gia Phú Kỹ năng viết TATM5 B1-801 4 4 Không thay đổi 106

35241020870 Võ Đức Hưng Kỹ năng viết TATM5 B1-801 4 4 Không thay đổi 106

87223020149 Nguyễn Tuyết Nhung Kỹ năng viết TATM5 B1-801 6.5 6.5 Không thay đổi 106

31221021071 Nguyễn Ngọc Thảo Vân tiếng anh chuyên nghành quản trị B2-103 7.6 7.6 Không thay đổi 157

31231020491 Đỗ Ngọc Phương Thùy Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-103 5.7 5.7 Không thay đổi 158

31231023229 Nguyễn Thị Kim Duyên Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-103 6.6 6.6 Không thay đổi 159

31231025179 Trần Ngọc Bảo Quỳnh Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-507 6.1 6.1 Không thay đổi 160

31221021071 Nguyễn Ngọc Thảo Vân Kỹ năng viết TATM5 B2-308 6.5 6.5 Không thay đổi 162

35241020174 Trần Đoan Hậu Kỹ năng viết TATM5 B1-801 3 3 Không thay đổi 162

Kết quả phúc khảo điểm thi KTHP



Mã SV Họ tên Tên HP Phòng thi Điểm trước PK Điểm PK Lý do thay đổi điểm Số công văn

35241020759 Lâm Quốc Khánh Kỹ năng viết TATM5 B1-801 3 3 Không thay đổi 163

31231025146 Nguyễn Trần Thanh Thủy Kỹ năng viết nâng cao 1 B2-207 5.3 5.3 Không thay đổi 182

31231024102 Trần Thị Minh Trân Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-508 5.4 5.4 Không thay đổi 183

31231027235 Lê Ngọc Bảo Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-102 6.8 6.8 Không thay đổi 184

31231026425 Đặng Thị Nhật Minh Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-508 7 7 Không thay đổi 224

31231021346 Phạm Nhật Quỳnh Như Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-512 7 7 Không thay đổi 225

31231020816 Hồ Ngọc Thảo Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-508 7.2 7.2 Không thay đổi 226

31231022804 Nguyễn Hoàng Mạnh Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-507 3 3 Không thay đổi 227

31231020539 Tiết Kim Huyền Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-508 7.2 7.2 Không thay đổi 228

31231020537 lê Ngọc Tường Vy Tiếng anh chuyên nghành 2 B2-101 8.7 8.7 Không thay đổi 234

31241027391 Nguyễn Minh Hào Kinh tế vi mô B2-310 4.8 7 GV nhập điểm nhầm 252

31221023006 Lê Mỹ Kỳ Nguyên lý thẩm định giá B2-307 7 7 Không thay đổi 38

31221023045 Nguyễn Anh Thư Nguyên lý thẩm định giá B2-310 5 5 Không thay đổi 38

31231025671 Võ Huỳnh Ngọc Hân Phát triển bền vững B2-211 6 6 Không thay đổi 154

31231021900 Huỳnh Gia Thịnh Phát triển bền vững B2-208 7.5 7.5 Không thay đổi 149

31231024598 Nguyễn Thiên Hồng Vân Phát triển bền vững B2-207 7.3 7.3 Không thay đổi 153

31231025788 Võ Văn Thông Phát triển bền vững B2-109 6.8 6.8 Không thay đổi 150

31211021306 Chu Nguyễn Bảo Lâm Phân tích tài chính B2-408 1.5 1.5 Không thay đổi 256


